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LT10800005 Nguyễn Hồng Ân L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT10800005 Nguyễn Hồng Ân L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT10800005 Nguyễn Hồng Ân L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT10800005 Nguyễn Hồng Ân L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT10800005 Nguyễn Hồng Ân L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT10800005 Nguyễn Hồng Ân L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000018 Nguyễn Văn Bình L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000018 Nguyễn Văn Bình L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000018 Nguyễn Văn Bình L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000018 Nguyễn Văn Bình L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000018 Nguyễn Văn Bình L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000018 Nguyễn Văn Bình L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000034 Phạm Văn Của L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000034 Phạm Văn Của L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000034 Phạm Văn Của L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000034 Phạm Văn Của L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000034 Phạm Văn Của L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000034 Phạm Văn Của L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000035 Nguyễn Thế Dân L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000035 Nguyễn Thế Dân L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000035 Nguyễn Thế Dân L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000035 Nguyễn Thế Dân L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000035 Nguyễn Thế Dân L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000035 Nguyễn Thế Dân L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000039 Võ Văn Dinh L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000039 Võ Văn Dinh L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000039 Võ Văn Dinh L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000039 Võ Văn Dinh L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000039 Võ Văn Dinh L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000039 Võ Văn Dinh L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000063 Lê Xuân ðiềm L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000063 Lê Xuân ðiềm L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000063 Lê Xuân ðiềm L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000063 Lê Xuân ðiềm L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000063 Lê Xuân ðiềm L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000063 Lê Xuân ðiềm L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT10900054 Hồ Thanh Hiệp L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT10900054 Hồ Thanh Hiệp L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT10900054 Hồ Thanh Hiệp L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT10900054 Hồ Thanh Hiệp L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT10900054 Hồ Thanh Hiệp L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT10900054 Hồ Thanh Hiệp L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000096 Nghiêm Tấn Hiếu L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000096 Nghiêm Tấn Hiếu L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000096 Nghiêm Tấn Hiếu L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000096 Nghiêm Tấn Hiếu L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT11000096 Nghiêm Tấn Hiếu L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000096 Nghiêm Tấn Hiếu L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000101 Dương Thái Hoàn L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1
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LT11000101 Dương Thái Hoàn L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000101 Dương Thái Hoàn L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000101 Dương Thái Hoàn L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000101 Dương Thái Hoàn L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000101 Dương Thái Hoàn L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000087 Nguyễn Công Hùng L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000087 Nguyễn Công Hùng L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000087 Nguyễn Công Hùng L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000087 Nguyễn Công Hùng L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000087 Nguyễn Công Hùng L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000087 Nguyễn Công Hùng L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000150 Trần Diệp Mây L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000150 Trần Diệp Mây L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000150 Trần Diệp Mây L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000150 Trần Diệp Mây L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000150 Trần Diệp Mây L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000150 Trần Diệp Mây L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000161 Lê Văn Nam L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000161 Lê Văn Nam L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000161 Lê Văn Nam L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000161 Lê Văn Nam L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000161 Lê Văn Nam L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000161 Lê Văn Nam L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT10900139 Trần Hoàng Quyền L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.5 1

LT10900139 Trần Hoàng Quyền L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT10900139 Trần Hoàng Quyền L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT10900139 Trần Hoàng Quyền L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT10900139 Trần Hoàng Quyền L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT10900139 Trần Hoàng Quyền L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT11000208 Hoàng Nguyễn San L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000208 Hoàng Nguyễn San L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000208 Hoàng Nguyễn San L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000208 Hoàng Nguyễn San L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000208 Hoàng Nguyễn San L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000208 Hoàng Nguyễn San L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT10900145 Nguyễn Hoàng Sơn L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT10900145 Nguyễn Hoàng Sơn L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT10900145 Nguyễn Hoàng Sơn L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT10900145 Nguyễn Hoàng Sơn L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT10900145 Nguyễn Hoàng Sơn L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT10900145 Nguyễn Hoàng Sơn L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT11000215 Nguyễn Văn Tây L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 4.0 1

LT11000215 Nguyễn Văn Tây L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000215 Nguyễn Văn Tây L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000215 Nguyễn Văn Tây L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000215 Nguyễn Văn Tây L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000215 Nguyễn Văn Tây L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000252 Nguyễn Phương Thụy L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000252 Nguyễn Phương Thụy L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1
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LT11000252 Nguyễn Phương Thụy L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000252 Nguyễn Phương Thụy L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT11000252 Nguyễn Phương Thụy L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000252 Nguyễn Phương Thụy L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT11000270 ðặng Duy Toàn L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000270 ðặng Duy Toàn L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000270 ðặng Duy Toàn L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000270 ðặng Duy Toàn L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000270 ðặng Duy Toàn L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000270 ðặng Duy Toàn L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000281 Lê Minh Trực L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000281 Lê Minh Trực L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000281 Lê Minh Trực L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000281 Lê Minh Trực L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000281 Lê Minh Trực L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000281 Lê Minh Trực L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000293 Nguyễn Anh Tuấn L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000293 Nguyễn Anh Tuấn L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000293 Nguyễn Anh Tuấn L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000293 Nguyễn Anh Tuấn L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000293 Nguyễn Anh Tuấn L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000293 Nguyễn Anh Tuấn L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT10900230 Nguyễn Thanh Xuân L10_CDT01 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT10900230 Nguyễn Thanh Xuân L10_CDT01 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT10900230 Nguyễn Thanh Xuân L10_CDT01 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT10900230 Nguyễn Thanh Xuân L10_CDT01 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT10900230 Nguyễn Thanh Xuân L10_CDT01 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT10900230 Nguyễn Thanh Xuân L10_CDT01 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT11000003 Lê Nguyễn Hoàng Anh L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000003 Lê Nguyễn Hoàng Anh L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000003 Lê Nguyễn Hoàng Anh L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000003 Lê Nguyễn Hoàng Anh L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000003 Lê Nguyễn Hoàng Anh L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000003 Lê Nguyễn Hoàng Anh L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000024 Phạm Huy Cường L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000024 Phạm Huy Cường L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000024 Phạm Huy Cường L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000024 Phạm Huy Cường L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000024 Phạm Huy Cường L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000024 Phạm Huy Cường L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000044 Huỳnh ðức Quang Duy L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000044 Huỳnh ðức Quang Duy L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000044 Huỳnh ðức Quang Duy L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000044 Huỳnh ðức Quang Duy L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT11000044 Huỳnh ðức Quang Duy L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000044 Huỳnh ðức Quang Duy L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000049 Bùi Thế ðông L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000049 Bùi Thế ðông L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000049 Bùi Thế ðông L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2
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LT11000049 Bùi Thế ðông L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000049 Bùi Thế ðông L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000049 Bùi Thế ðông L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000050 Trần Minh ðông L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT11000050 Trần Minh ðông L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000050 Trần Minh ðông L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000050 Trần Minh ðông L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000050 Trần Minh ðông L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000050 Trần Minh ðông L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000066 Nguyễn Minh ðức L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT11000066 Nguyễn Minh ðức L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000066 Nguyễn Minh ðức L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000066 Nguyễn Minh ðức L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000066 Nguyễn Minh ðức L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000066 Nguyễn Minh ðức L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 7.0 3

LT11000070 Lê Thanh Giang L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000070 Lê Thanh Giang L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000070 Lê Thanh Giang L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000070 Lê Thanh Giang L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000070 Lê Thanh Giang L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 5.0 2

LT11000070 Lê Thanh Giang L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000077 Nguyễn Thành Duy Hải L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT11000077 Nguyễn Thành Duy Hải L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000077 Nguyễn Thành Duy Hải L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000077 Nguyễn Thành Duy Hải L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000077 Nguyễn Thành Duy Hải L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000077 Nguyễn Thành Duy Hải L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000083 Bế Thái Học L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 0.0 1

LT11000083 Bế Thái Học L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11000083 Bế Thái Học L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000083 Bế Thái Học L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000083 Bế Thái Học L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000083 Bế Thái Học L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000121 Lê Ngọc Khánh L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT11000121 Lê Ngọc Khánh L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000121 Lê Ngọc Khánh L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000121 Lê Ngọc Khánh L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000121 Lê Ngọc Khánh L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000121 Lê Ngọc Khánh L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000156 ðoàn Trung Mỹ L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.5 1

LT11000156 ðoàn Trung Mỹ L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000156 ðoàn Trung Mỹ L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000156 ðoàn Trung Mỹ L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000156 ðoàn Trung Mỹ L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000156 ðoàn Trung Mỹ L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000165 Lâm Hữu Nghĩa L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000165 Lâm Hữu Nghĩa L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000165 Lâm Hữu Nghĩa L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000165 Lâm Hữu Nghĩa L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

 27.03.13  -  4/11



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2010

NGÀNH : C¥ - ðIỆN TỬ

HỌ VÀ TÊN

LT11000165 Lâm Hữu Nghĩa L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000165 Lâm Hữu Nghĩa L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000192 ðỗ Việt Quang L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000192 ðỗ Việt Quang L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000192 ðỗ Việt Quang L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000192 ðỗ Việt Quang L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000192 ðỗ Việt Quang L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000192 ðỗ Việt Quang L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 1.0 3

LT11000205 Nguyễn Thành Sơn L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000205 Nguyễn Thành Sơn L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000205 Nguyễn Thành Sơn L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000205 Nguyễn Thành Sơn L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000205 Nguyễn Thành Sơn L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000205 Nguyễn Thành Sơn L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000213 Nguyễn Bá Tân L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000213 Nguyễn Bá Tân L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000213 Nguyễn Bá Tân L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000213 Nguyễn Bá Tân L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000213 Nguyễn Bá Tân L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000213 Nguyễn Bá Tân L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000242 Nguyễn Vi Thanh L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000242 Nguyễn Vi Thanh L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000242 Nguyễn Vi Thanh L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000242 Nguyễn Vi Thanh L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000242 Nguyễn Vi Thanh L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000242 Nguyễn Vi Thanh L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000234 Võ Minh Thạnh L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000234 Võ Minh Thạnh L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000234 Võ Minh Thạnh L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000234 Võ Minh Thạnh L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000234 Võ Minh Thạnh L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000234 Võ Minh Thạnh L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000245 Phạm Xuân Thiên L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000245 Phạm Xuân Thiên L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000245 Phạm Xuân Thiên L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000245 Phạm Xuân Thiên L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000245 Phạm Xuân Thiên L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000245 Phạm Xuân Thiên L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000285 Nguyễn Hoàng Trung L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000285 Nguyễn Hoàng Trung L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000285 Nguyễn Hoàng Trung L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 9.0 2

LT11000285 Nguyễn Hoàng Trung L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000285 Nguyễn Hoàng Trung L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000285 Nguyễn Hoàng Trung L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000268 Lê Thanh Tú L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000268 Lê Thanh Tú L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000268 Lê Thanh Tú L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000268 Lê Thanh Tú L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000268 Lê Thanh Tú L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2
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LT11000268 Lê Thanh Tú L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000314 La Hoàng Vũ L10_CDT02 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000314 La Hoàng Vũ L10_CDT02 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000314 La Hoàng Vũ L10_CDT02 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000314 La Hoàng Vũ L10_CDT02 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000314 La Hoàng Vũ L10_CDT02 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000314 La Hoàng Vũ L10_CDT02 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000001 Trần ðức An L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000001 Trần ðức An L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000001 Trần ðức An L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000001 Trần ðức An L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000001 Trần ðức An L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000001 Trần ðức An L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 4.0 3

LT11000013 Trần Quốc Bảo L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 9.0 1

LT11000013 Trần Quốc Bảo L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000013 Trần Quốc Bảo L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000013 Trần Quốc Bảo L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000013 Trần Quốc Bảo L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000013 Trần Quốc Bảo L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000015 Nguyễn Thái Bình L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000015 Nguyễn Thái Bình L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11000015 Nguyễn Thái Bình L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000015 Nguyễn Thái Bình L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000015 Nguyễn Thái Bình L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000015 Nguyễn Thái Bình L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 2.0 3

LT11000033 Lưu ðức Chính L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000033 Lưu ðức Chính L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11000033 Lưu ðức Chính L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000033 Lưu ðức Chính L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000033 Lưu ðức Chính L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000033 Lưu ðức Chính L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000048 Trương Quốc Duy L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000048 Trương Quốc Duy L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000048 Trương Quốc Duy L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000048 Trương Quốc Duy L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT11000048 Trương Quốc Duy L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000048 Trương Quốc Duy L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000059 Nguyễn An ðạt L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000059 Nguyễn An ðạt L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000059 Nguyễn An ðạt L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000059 Nguyễn An ðạt L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000059 Nguyễn An ðạt L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000059 Nguyễn An ðạt L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000073 Nguyễn Thanh Hà L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000073 Nguyễn Thanh Hà L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000073 Nguyễn Thanh Hà L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000073 Nguyễn Thanh Hà L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT11000073 Nguyễn Thanh Hà L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000073 Nguyễn Thanh Hà L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

 27.03.13  -  6/11



Ghi chú: ðiểm các môn học tính ñến ngày 25/03/2013

MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

BẢNG ðIỂM CÁC MÔN HỌC ðỒ ÁN, THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH, BÀI TẬP LỚN

CỦA SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ðẠI HỌC KHÓA 2010

NGÀNH : C¥ - ðIỆN TỬ

HỌ VÀ TÊN

LT11000098 Phạm Trọng Hiếu L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000098 Phạm Trọng Hiếu L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000098 Phạm Trọng Hiếu L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000098 Phạm Trọng Hiếu L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000098 Phạm Trọng Hiếu L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000098 Phạm Trọng Hiếu L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000125 Trần Tuấn Anh Khoa L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000125 Trần Tuấn Anh Khoa L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000125 Trần Tuấn Anh Khoa L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000125 Trần Tuấn Anh Khoa L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000125 Trần Tuấn Anh Khoa L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000125 Trần Tuấn Anh Khoa L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000140 Nguyễn Hoàng Lam L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000140 Nguyễn Hoàng Lam L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000140 Nguyễn Hoàng Lam L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000140 Nguyễn Hoàng Lam L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000140 Nguyễn Hoàng Lam L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000140 Nguyễn Hoàng Lam L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000160 Lê Ngọc Hải Nam L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000160 Lê Ngọc Hải Nam L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11000160 Lê Ngọc Hải Nam L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000160 Lê Ngọc Hải Nam L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000160 Lê Ngọc Hải Nam L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000160 Lê Ngọc Hải Nam L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000174 Bùi Văn Nhánh L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000174 Bùi Văn Nhánh L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000174 Bùi Văn Nhánh L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000174 Bùi Văn Nhánh L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000174 Bùi Văn Nhánh L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000174 Bùi Văn Nhánh L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000180 Phạm Văn Phước L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 9.0 1

LT11000180 Phạm Văn Phước L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000180 Phạm Văn Phước L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000180 Phạm Văn Phước L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000180 Phạm Văn Phước L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000180 Phạm Văn Phước L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000207 Trần Văn Sơn L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000207 Trần Văn Sơn L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000207 Trần Văn Sơn L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000207 Trần Văn Sơn L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000207 Trần Văn Sơn L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000207 Trần Văn Sơn L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000212 Huỳnh Minh Tân L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000212 Huỳnh Minh Tân L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000212 Huỳnh Minh Tân L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000212 Huỳnh Minh Tân L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000212 Huỳnh Minh Tân L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000212 Huỳnh Minh Tân L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3
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LT11000233 Võ Ngọc Thạch L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000233 Võ Ngọc Thạch L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000233 Võ Ngọc Thạch L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000233 Võ Ngọc Thạch L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000233 Võ Ngọc Thạch L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000233 Võ Ngọc Thạch L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000238 Nguyễn Chí Thanh L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000238 Nguyễn Chí Thanh L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000238 Nguyễn Chí Thanh L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000238 Nguyễn Chí Thanh L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 6.0 2

LT11000238 Nguyễn Chí Thanh L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000238 Nguyễn Chí Thanh L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000241 Nguyễn Hữu Thanh L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000241 Nguyễn Hữu Thanh L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000241 Nguyễn Hữu Thanh L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000241 Nguyễn Hữu Thanh L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000241 Nguyễn Hữu Thanh L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000241 Nguyễn Hữu Thanh L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 1.0 3

LT11000220 Lê Duy Thành L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000220 Lê Duy Thành L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000220 Lê Duy Thành L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000220 Lê Duy Thành L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000220 Lê Duy Thành L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000220 Lê Duy Thành L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000225 Võ Minh Thảo L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000225 Võ Minh Thảo L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000225 Võ Minh Thảo L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000225 Võ Minh Thảo L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000225 Võ Minh Thảo L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000225 Võ Minh Thảo L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000310 Huỳnh Lương Việt L10_CDT03 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000310 Huỳnh Lương Việt L10_CDT03 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000310 Huỳnh Lương Việt L10_CDT03 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000310 Huỳnh Lương Việt L10_CDT03 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000310 Huỳnh Lương Việt L10_CDT03 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000310 Huỳnh Lương Việt L10_CDT03 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000032 Nguyễn Trần Chung L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000032 Nguyễn Trần Chung L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000032 Nguyễn Trần Chung L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000032 Nguyễn Trần Chung L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000032 Nguyễn Trần Chung L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000032 Nguyễn Trần Chung L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000038 Phạm Công Dinh L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000038 Phạm Công Dinh L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 5.0 1

LT11000038 Phạm Công Dinh L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000038 Phạm Công Dinh L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 8.0 2

LT11000038 Phạm Công Dinh L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000038 Phạm Công Dinh L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000045 Nguyễn Lê Duy L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1
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LT11000045 Nguyễn Lê Duy L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 0.0 1

LT11000045 Nguyễn Lê Duy L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 0.0 2

LT11000045 Nguyễn Lê Duy L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000045 Nguyễn Lê Duy L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 0.0 2

LT11000045 Nguyễn Lê Duy L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000047 Phan Vũ Duy L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000047 Phan Vũ Duy L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000047 Phan Vũ Duy L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000047 Phan Vũ Duy L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000047 Phan Vũ Duy L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000047 Phan Vũ Duy L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000100 Bùi Văn Hoài L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000100 Bùi Văn Hoài L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000100 Bùi Văn Hoài L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000100 Bùi Văn Hoài L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000100 Bùi Văn Hoài L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000100 Bùi Văn Hoài L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000103 Nguyễn Minh Hoàng L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000103 Nguyễn Minh Hoàng L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000103 Nguyễn Minh Hoàng L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000103 Nguyễn Minh Hoàng L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000103 Nguyễn Minh Hoàng L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000103 Nguyễn Minh Hoàng L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 5.0 3

LT11000071 Nguyễn Tiến Hưng L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000071 Nguyễn Tiến Hưng L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000071 Nguyễn Tiến Hưng L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000071 Nguyễn Tiến Hưng L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 3.0 2

LT11000071 Nguyễn Tiến Hưng L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000071 Nguyễn Tiến Hưng L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 4.0 3

LT11000118 Phạm Văn Khê L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 8.0 1

LT11000118 Phạm Văn Khê L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000118 Phạm Văn Khê L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000118 Phạm Văn Khê L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000118 Phạm Văn Khê L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000118 Phạm Văn Khê L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000143 Trần Phương Linh L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000143 Trần Phương Linh L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000143 Trần Phương Linh L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000143 Trần Phương Linh L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000143 Trần Phương Linh L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000143 Trần Phương Linh L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000144 Trương Tuấn Long L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000144 Trương Tuấn Long L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000144 Trương Tuấn Long L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 5.0 2

LT11000144 Trương Tuấn Long L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000144 Trương Tuấn Long L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 8.0 2

LT11000144 Trương Tuấn Long L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000148 Nguyễn Hữu Lực L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.0 1

LT11000148 Nguyễn Hữu Lực L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1
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LT11000148 Nguyễn Hữu Lực L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000148 Nguyễn Hữu Lực L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000148 Nguyễn Hữu Lực L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000148 Nguyễn Hữu Lực L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000158 Phan Khánh Mỹ L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000158 Phan Khánh Mỹ L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000158 Phan Khánh Mỹ L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000158 Phan Khánh Mỹ L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000158 Phan Khánh Mỹ L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000158 Phan Khánh Mỹ L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000183 Bùi Trần Phát L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 6.5 1

LT11000183 Bùi Trần Phát L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000183 Bùi Trần Phát L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000183 Bùi Trần Phát L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000183 Bùi Trần Phát L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000183 Bùi Trần Phát L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000206 Nguyễn Trường Sơn L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000206 Nguyễn Trường Sơn L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000206 Nguyễn Trường Sơn L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000206 Nguyễn Trường Sơn L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 0.0 2

LT11000206 Nguyễn Trường Sơn L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000206 Nguyễn Trường Sơn L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 0.0 3

LT11000219 Châu Lương Thành L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 7.0 1

LT11000219 Châu Lương Thành L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000219 Châu Lương Thành L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2

LT11000219 Châu Lương Thành L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000219 Châu Lương Thành L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000219 Châu Lương Thành L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000247 Tạ Minh Thiện L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.0 1

LT11000247 Tạ Minh Thiện L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000247 Tạ Minh Thiện L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000247 Tạ Minh Thiện L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000247 Tạ Minh Thiện L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000247 Tạ Minh Thiện L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000256 Nguyễn Trường Thuận L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT11000256 Nguyễn Trường Thuận L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000256 Nguyễn Trường Thuận L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000256 Nguyễn Trường Thuận L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 5.0 2

LT11000256 Nguyễn Trường Thuận L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 6.0 2

LT11000256 Nguyễn Trường Thuận L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000295 Nguyễn Văn Tuấn L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT11000295 Nguyễn Văn Tuấn L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 6.0 1

LT11000295 Nguyễn Văn Tuấn L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 6.0 2

LT11000295 Nguyễn Văn Tuấn L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000295 Nguyễn Văn Tuấn L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000295 Nguyễn Văn Tuấn L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000301 Trần Văn Tuyên L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT11000301 Trần Văn Tuyên L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 8.0 1

LT11000301 Trần Văn Tuyên L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 7.0 2
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LT11000301 Trần Văn Tuyên L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000301 Trần Văn Tuyên L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000301 Trần Văn Tuyên L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 6.0 3

LT11000305 Phan Minh Tứ L10_CDT04 4CKCD00007 BTL Cung cấp ñiện 5.5 1

LT11000305 Phan Minh Tứ L10_CDT04 4CKCD00008 BTL Truyền ñộng cơ khí 7.0 1

LT11000305 Phan Minh Tứ L10_CDT04 4CKCD00015 ðồ án Công nghệ cơ khí 8.0 2

LT11000305 Phan Minh Tứ L10_CDT04 4CKCD00028 TH PLC 7.0 2

LT11000305 Phan Minh Tứ L10_CDT04 4CKCD00029 TH CAD - CAM - CNC 7.0 2

LT11000305 Phan Minh Tứ L10_CDT04 4CKCD00031 TH Vi ñiều khiển 8.0 3
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